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Theo sử cũ, trong những cuộc chinh phạt quân Chiêm Thành về mở mang bờ cõi về phía Nam của Đại Việt, nguyên súy Đại tướng công Lý Thường Kiệt (thế kỷ XI) và vua Lê Thánh Tông (thế kỷ XVI), đã có chính sách đưa người từ Thanh - Nghệ Tĩnh di cư vào phía Nam Hoành Sơn Quan và định cư ở đây. Địa đầu dải đất Đại Trường Sa (từ cửa biển Nhật Lệ đến cửa biển Minh Linh - Quảng Trị), là địa phận cư trú của ngư dân vùng biển Hậu Lộc, Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ trong cuộc di dân lịch sử ấy.

Bảo Ninh thuở ấy có tên là Cừ Hà (có khi gọi là Hà Cừ), gồm 3 làng: Làng Hà (Hà Thôn ngày nay), làng “Ba Rặng” (tức làng có 3 dãy nhà kế tiếp, nay là thôn Trung Bính) và làng Sáo (tức làng chuyên làm nghề ví sáo – dụng cụ làm bằng tre, luồng, đan thành từng tấm dài để ví cá ven sông – là thôn Sa Động ngày nay). Các thế kỷ sau còn có thêm làng Dừa (tức Mỹ Cảnh ngày nay), làng Động Dương, làng Hà Dương, làng Cửa Phú, Nguyên Cát.

Trong các địa phương, trên địa đầu dải cát Đại Trường Sa ấy chỉ có các thôn: Mỹ Cảnh, Sa Động, Hà Dương, Hà Thôn làm nghề đánh cá trên sông biển Nhật Lệ. Làng Sa Động là một trong các làng có lịch sử định cư lâu đời nhất ở đây. Do đó, dân làng ở đây đã tạo lập một quần thể di tích nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh và sinh hoạt văn hóa trong đời sống tinh thần của mình. Cho đến ngày nay nó vẫn còn tồn tại, tuy nhiên mức độ đã khác xưa.

1. Lăng thờ cá voi

Dọc bờ biển Việt Nam, có rất nhiều địa phương có đền thờ cá voi. Đó là một loài cá nuôi con bằng sữa mẹ, sống trong lòng đại dương. Do biến động của thiên nhiên, nó đã rạp vào đất liền và chết ở đó. Dân chài quý trọng loài cá này đã tiến hành chôn cất trang trọng và lập đền miếu thờ cúng rất uy nghi, long trọng. Để tỏ lòng tôn kính, người ta gọi cá voi là Ngài.

Lăng “Ngài” (cá ông voi) ở Sa Động xây dựng từ năm 1823, sau khi vua Gia Long (1802 – 1820) ban sắc chiếu cho các ngư dân vùng biển lập đền thờ cá ông voi. Khuôn viên có diện tích khoảng 1200m2, trên động cát cao, cách bờ sông Nhật Lệ chừng 50m. Lăng có 3 gian rường cột bằng gỗ lim có chạm trỗ. Phía trên có bức hoành phi với ba chữ Hán: “Sa Động lăng”. Bốn cột hiên xây bằng gạch, được đắp rồng quấn chầu. Bên trong, hai bên có đôi câu bằng chữ Hán: TRUNG ĐẲNG THẦN NAM HẢI VI PHÚC MUÔN DÂN. LẬP LĂNG PHỤNG SỰ, NGÀI ÂN ĐỨC VẠN TUẾ.

Tường được xây bằng gạch, mái cong, lợp ngói âm dương, phía trên mái có lưỡng long chầu nguyệt, bộ râu cuốn bằng lò xo kim loại. Quanh năm suốt tháng, bộ râu rồng chuyển động đung đưa, oai phong, y như rồng đang còn sống thật. Cửa ngọ môn có hai cột đứng hình chữ nhật với hai câu đối:    TRƯỜNG SA CÁT TRẮNG GIÓ MÁT LÀNH . NHẬT LỆ TỨ THỜI NƯỚC TRONG XANH.

Hàng năm, từ ngày 14 đến 16 tháng tư âm lịch, dân làng Sa Động tổ chức làm lễ cầu mùa, trước ngày xuất quân đánh cá vụ Nam.

Trong lễ hội này, phần lễ tiến hành việc cúng “Ngài”. Người ta mời người lên đồng thay lời “Ngài” phán quyết, hướng dẫn các phương cách làm ăn trong vụ cá mới. Phần hội thì tổ chức bơi trãi trên sông Nhật Lệ và múa bông chèo cạn vào ba đêm liền. Khi chèo cạn, hò cái thường là một cặp nam nữ. Họ hò đối đáp rất tình tứ, uyên bác. Mười cặp nữ thanh, trang phục đẹp, tay cầm chèo, chèo theo nhịp xố con. Múa bông, gồm hai chục nam thanh, đồng phục, đầu quấn khăn điều, hai tay cầm hai lồng đèn hình bát giác, múa lượn rồi xếp chữ rất công phu, điệu nghệ. Múa bông, chèo cạn đã trở thành một sinh hoạt văn hóa lành mạnh của dân làng Sa Động nói riêng, người dân vùng sông nước ở Quảng Bình nói chung.

Lăng của làng Sa Động trước đây chỉ thờ “Ngài”, sau này còn thờ các thành hoàng làng và các dòng họ trong làng. Tháng 11 năm 1953, đồng chí Phạm Lững (người làng Trung Bính) đã chỉ huy tổ 4 chiến sĩ đơn vị 362 thuộc trung đoàn 18 bộ đội Quảng Bình đã về ẩn náu tại lăng này để trinh sát, sau đó dùng súng DKZ bắn sập lô cốt của Pháp, cách lăng Sa Động về phía Đông Bắc 300m, tiêu diệt và làm bị thương nhiều lính ngụy. Chiến công ấy đã khích lệ tinh thần yêu nước của người dân Bảo Ninh trước vận mệnh lịch sử mới.

Từ năm 1965 – 1973, bom đạn Mỹ đã đánh sập lăng Sa Động. Năm 1995, dân làng Sa Động đã quyên góp tiền của, xây dựng lại lăng. Tuy nhiên, kinh phí hạn hẹp nên không được bề thế như xưa. Song hàng năm, các sinh hoạt tế lễ, múa bông, chèo cạn vẫn được duy trì và phát triển. Bộ xương cá ông voi (Ngài) mà người dân Sa Động đã vớt được từ năm 1812 được UBND tỉnh Quảng Bình cho Trung ương mượn để triển lãm vào những năm 60 -70 của thế kỷ trước thì sau đó đã lưu lạc và nay nằm tại Bảo tàng biển Việt Nam (Đồ Sơn – TP.Hải Phòng). Dân làng Sa Động chỉ còn giữ được hai chiếc sườn lớn của con cá ông voi khổng lồ đó. Một trong hai chiếc xương cá voi đó đã được một nhà điêu khắc địa phương chạm phù điêu hình ảnh Bác Hồ. 

2. Đền thờ âm hồn

Trong cuộc mưu sinh trên biển, do bất ngờ gặp bão gió mà người dân chài ở nhiều nơi, kể cả ngư dân Trung Quốc đã bị thiên nhiên cướp đi mạng sống. Người dân làng Sáo ngày xưa, Sa Động ngày nay ấy đã vớt xác họ trôi đến đây và chôn cất, sau đó bốc hài cốt, tập trung về một nghĩa địa. Để thờ cúng những vong linh ấy, dân làng Sa Động đã xây dựng một đền thờ âm hồn cạnh nghĩa địa này.

Nghĩa địa và đền thờ âm hồn này được xây dựng từ năm 1925, cách bờ biển chừng 100m, dưới chân lũy Sa Chụy, một trong những hệ thống lũy thầy Đào Duy Từ, xây dựng trong cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn thế kỷ XVIII, chạy từ bờ sông Nhật Lệ, cạnh lăng “Ngài” Sa Động ra tận biển.

Trong kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp đã chặt đầu nhiều chiến sĩ cách mạng và ném xuống sông Nhật Lệ phi tang. Người dân làng Sa Động đã vớt được 5 thi thể trong số đó và đưa về an táng rồi cất bốc hài cốt của họ chôn cất tại đây. Cho đến bây giờ, nghĩa địa âm hồn vong linh người chết trên sông biển Nhật Lệ và những chiến sĩ chưa xác định được thanh danh ấy đã đến con số gần 200. Đây là nghĩa địa duy nhất về mức độ quy cũ trong tất cả các làng biển ở Quảng Bình, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cứ vào ngày rằm tháng 7, dân làng Sa Động đã tổ chức chạp mã để vong linh của họ được an bài, siêu thoát.

Đền thờ âm hồn làng Sa Động còn là nơi tập trung, cơ sở để đặt điện đài liên lạc của Trung đội nữ dân quân 15/7 thuộc xã đội Bảo Ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trung đội nữ dân quân này có nhiệm vụ đêm đêm tuần tra, cảnh giới bảo vệ bờ biển, ngăn chặn biệt kích Mỹ có thể đột nhập, phá hoại cuộc sống và thành quả cách mạng ở đây.

Do bom đạn Mỹ dội xuống nên đền thờ âm hồn làng Sa Động đã bị tàn phá. Năm 1990, dân làng Sa Động đã xây dựng lại và đặt tên gọi là “SA HẢI TỰ”. Tuy nhiên, kinh phí hạn hẹp nên nó không được hoành tráng như xưa.

Cuối năm 2010, khi về thực địa để chuẩn bị xây dựng khu nghỉ dưỡng của một ban ngành thuộc Bộ Công an, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng Bộ Công an đã trích 50 triệu đồng từ quỹ xây dựng của Bộ Công an để giúp dân làng Sa Động quy tập lại các hài cốt trong khu nghĩa địa này và xây dựng hàng rào khuôn viên thêm bề thế vững chãi. Đó là việc làm vô cùng ý nghĩa của Bộ Công an.

3. Miếu thờ ông Nghị

Lễ hội bơi trãi trên sông Nhật Lệ có từ xa xưa. Người dân vùng sông nước Nhật Lệ qua lễ hội văn hóa thể thao này vừa có dịp bộc lộ sức dẻo dai của trai ngư, vừa để cầu mong trời đất phù trì bảo hộ cuộc sống an lành, làm ăn tấn tới trong những năm tới. Lễ hội này trước đây tổ chức 6 năm 1 lần, gọi là “lục niên cạnh nội”, tổ chức vào các năm Tý, Ngọ. Đình làng Đồng Hải là nơi tiến hành cho lễ hội này.

Tục truyền, năm 1936 (tức năm Bính Tý) thuyền trãi làng Sa Động (mang phù hiệu Muống Xanh) do ông Nghị cầm lái. Trong cuộc đua này, trên đường lao về đích, không may quai chèo bị đứt, thuyền trãi bị họ lại. Ông Nghị nhanh trí đã tháo khăn điều quấn quanh bụng mình vấn làm quai chèo rồi dùng lực bình sinh, ưỡn ngực, rướn người, đi những mái váy dũng mãnh để vượt lên, bứt phá những thước nước cuối cùng cho thuyền trãi chạm đích. Nhờ những cố gắng quyết liệt đó, thuyền trãi làng Sa Động đã giật giải nhất trong tiếng reo hò cổ vũ dậy trời của các cổ động viên hai bên bờ sông. Ấy cũng là lúc ông Nghị ngã ra. Máu từ hậu môn tuôn trào. Ông đã bị đứt ruột vì sự quyết thắng của con trãi làng mình.

Dân làng nhớ ơn ông đã lập miếu thờ, có tên là miếu thờ ông Nghị. Miếu đặt đầu làng phía Bắc thôn Sa Động, dưới gốc cây bời lời cổ thụ sum suê cành lá. Hàng năm, trước khi vào cuộc đua trãi trên sông Nhật Lệ, các trai đua đã đến đây thắp hương bái lễ, mong ông Nghị tiếp sức cho cuộc đua quyết thắng của mình. Lễ hội “Lục niên cạnh độ” cuối cùng, tổ chức vào năm 1942 (Nhâm Ngọ). Vua Bảo Đại từ Huế đã về đây ngự lãm. Biết sự thiêng liêng của miếu ông Nghị, Ngài đã hạ chiếu cho Ban tổ chức cuộc đua trãi trên sông Nhật Lệ năm đó phải tiến hành tại bến sông làng Sa Động, trước miếu thờ ông Nghị. Sự kiện này nói lên sự uy linh của di tích này. 

Do chiến tranh và thời gian tàn phá, miếu ông Nghị đã xuống cấp. Năm 2002, dân làng Sa Động đã tôn tạo lại miếu tại vị trí cũ. Nhưng kinh phí hạn hẹp nên không hoành tráng như thủa ban đầu. 

4. Vĩ thanh

Quần thể: Miếu ông Nghị, đền âm hồn và lăng thờ Ngài (cá ông) của thôn Sa Động vừa là di tích văn hóa, vừa là di tích lịch sử. Đó không những là nơi thờ cúng các bậc đức linh, các vong linh oan hồn, các liệt sĩ chưa xác định được thanh danh ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Pháp, vừa là nơi lưu giữ những sinh hoạt văn hóa thể thao lành mạnh bao đời của dân làng Sa Động. Tất cả cần phải tôn tạo hoành tráng, uy nghiêm nhằm góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử mang tính nhân văn của nhiều thế hệ, cũng như phục vụ khách tham quan du lịch tín ngưỡng và vui chơi. 

Vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân làng Sa Động đã lập hồ sơ trình lên Sở Thể thao – Văn hóa và Du lịch tỉnh Quảng Bình. Một ngày không xa nữa, quần thể này sẽ được UBND tỉnh công nhận đó là di tích văn hóa, lịch sử của tỉnh nhà.

Sự kiện này sẽ thêm một vinh dự nữa đối với vùng đất Bảo Ninh, quê hương của mẹ Suốt anh hùng.

